
1000000 ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

I TỔNG CỘNG 10,260.000   

1

 Máy móc thiết bị văn phòng 

dùng chung, bàn ghế phục vụ 

giảng dạy 

4,054.44       

 Tủ sắt văn phòng 27 0          15          3.798              56.97 Chưa có Mua mới
Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Quầy văn thư           1 0            1        10.292              10.29 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Bảng tên các phòng, bảng chỉ dẫn

tại cơ sở mới
          1 0            1        45.000              45.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Máy in bằng tốt nghiệp OKI           1 0            1        44.501              44.50 Hư hỏng Thay mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Kệ sắt lưu trữ tài liệu           4 0            4          9.882              39.53 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Két sắt lưu trữ bằng, phôi bằng           1 0            1        14.738              14.74 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Phụ lục

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số:                    /QĐ-UBND ngày         tháng          năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Két sắt cho phòng Tổ chức hành

chính
          1 0            1        14.738              14.74 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

 Bàn làm việc 2 0            2          4.995                9.99 Hư hỏng Thay mới

 Bàn làm việc  (dành cho giảng 

dạy) 
20 0          20          3.825              76.50 Chưa có Mua mới

 Tủ hồ sơ cho Ban giám hiệu 2 0            2          4.500                9.00 Chưa có Mua mới
Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 Bàn tiếp khách cho Ban giám 

hiệu 
1 0            1          9.000                9.00 Chưa có Mua mới

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 Ghế xoay đệm tựa bọc da nỉ 0          20          0.675              13.50 Chưa có Mua mới

 Bàn để máy tính 0          10          3.452              34.52 Hư hỏng Thay mới

 Máy lạnh cho các phòng làm 

việc và một số phòng thực hành 
        10 0          10        26.500            265.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

 Máy lọc nước uống trực tiếp cho 

sinh viên 
        20 0          20          7.200            144.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Rèm cửa 0        150          2.115            317.25 Chưa có Mua mới

Ti vi 65 inch         15 0          15        25.200            378.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Ghế nhựa 0        500          0.081              40.50 Hư hỏng Thay mới

Bộ bàn ghế giáo viên cho các 

phòng học lý thuyết
44        0          42          4.001            168.02 Hư hỏng Thay mới

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Bàn ghế 2 chỗ cho sinh viên        200          3.650            729.90 Hư hỏng Thay mới

Máy tính xách tay phục vụ trình 

chiếu tại hội trường lớn
1          0 1                 13.500              13.50 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Máy tính xách tay phục vụ công 

tác Khảo thí, đào tạo, tổ chức, kế 

toán, HSSV

6          0 6                 13.500              81.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

 Ghế hội trường có bàn viết 380 0        380          4.050         1,539.00 Chưa có Mua mới

2
 Hệ thống máy phát điện công 

suất lớn 
        1,530.63 

Hệ thống Máy phát điện công 

suất lớn cho trường học (400-

500KVA) có bao gồm bộ chuyển 

đổi ATS (01 hệ thống)

1 0 1            1,530.630         1,530.63 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

3  Ký túc xá         1,134.00 

 Giường tầng sắt sơn tĩnh điện, có 

hộc để đồ và bàn viết 
300 0        300          3.780         1,134.00 Chưa có Mua mới

4  Hội trường          764.856 



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

 Bàn ghế chủ toạ           8 0            8          17.31            138.46 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

 Bục thuyết trình           1 0            1            4.50                4.50 Hư hỏng Thay mới

 Bục tượng Bác 1 0            1            4.50                4.50 Hư hỏng Thay mới

 Phông rèm hội trường           1 0            1          71.10              71.10 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

 Màn Led  Hội trường lớn           1 0            1        445.50            445.50 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

 Micro bục phát biểu DPA 4098 -

DC - F -  B01 - 120 cho Hội 

trường lớn 500 chỗ 

          2 0            2          50.40            100.80 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

5  Phòng họp, phòng tiếp khách            666.18 

 Bộ bàn họp lớn           1 0            1          45.00              45.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

 Ghế họp chủ tọa 0            2            4.05                8.10 Chưa có Mua mới

 Ghế họp 0          44            2.07              91.08 Chưa có Mua mới



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

 Bàn trà lớn           1 0            1          11.70              11.70 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

 Bàn trà nhỏ 0            4            3.83              15.30 chưa có Mua mới

 Ghế khánh tiết 8 0            8            5.63              45.00 Chưa có Mua mới

 Hệ thống phòng họp trực tuyến 

(01 HT) 
1 0            1        450.00            450.00 Chưa có Mua mới

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 

31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

6
 Máy móc, thiết bị chuyên dùng 

phục vụ công tác giảng dạy 
           830.70 

6.1

Mua sắm trang thiết bị, 

phương tiện đào tạo ngành Xét 

nghiệm Y học

           323.10 

Máy sinh hóa máu bán tự động           1 0            1          76.50              76.50 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Máy sinh hóa nước tiểu bán tự 

động
          1 0            1          39.60              39.60 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

 Máy photo phục vụ công tác 

khảo thí, công tác học sinh SV 
          2 0            2          90.00            180.00 Hư hỏng Thay mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

 Máy tính xách tay phục vụ giảng 

dạy tại phòng học thông minh 
          2 0            2          13.50              27.00 Hư hỏng Thay mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

6.2
Mua sắm bổ sung cho phòng 

thực hành ngoại ngữ và tin học
           507.60 

Máy vi tính (Máy chủ) 03 0 03          13.50              40.50 Hư hỏng Thay mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Ổn áp 01 0 01          10.80              10.80 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Bộ chia mạng 24 cổng 0 01            2.88                2.88 Hư hỏng Thay mới

Ghế nhựa bàn máy vi tính sinh

viên
0 25            0.18                4.50 Hư hỏng Thay mới

Bàn máy vi tính 0 25            2.25              56.25 Hư hỏng Thay mới

Bàn giáo viên 0 02            3.15                6.30 hư hỏng Thay mới

Bộ lưu điện cho máy chủ 0 1            1.80                1.80 Hư hỏng Thay mới

Máy tính trạm 11 0 11          13.50            148.50 Hư hỏng Thay mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Bộ tai nghe và webcam cho

phòng thực hành ngoại ngữ
1 0 11            4.50              49.50 Hư hỏng Thay mới

Hệ thống mạng LAN cho phòng

học (01 hệ thống)
1 0 1            9.00                9.00 Hư hỏng Thay mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Âm thanh cho lớp học (01 hệ

thống)
1 0 1          24.30              24.30 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Ghế xoay cho giáo viên 0 1            0.68                0.68 Chưa có Mua mới

Bàn cabin chuyên dụng 0 23            3.60              82.80 Hư hỏng Thay mới

Ghế xếp học sinh 0 45            0.35              15.80 Hư hỏng Thay mới

Phần mềm điều khiển LAB cho 

phòng học ngoại ngữ

Hệ thống Digital Language 

Learning HL-5800

6 0 6            9.00              54.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

7

Mua sắm trang thiết bị,

phương tiện đào tạo nghề

Chăm sóc sắc đẹp

           820.76 

7.1
Phòng thực hành Xoa bóp - 

Bấm huyệt
             87.34 



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Tivi 65 inch 1 0 1          25.20              25.20 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Giường xoa bóp 1 0 4            6.30              25.20 Chưa có Mua mới

Bảng lật 0 1            2.70                2.70 Chưa có Mua mới

Máy hấp đá 0 1            1.48                1.48 Chưa có Mua mới

Máy sấy 0 1            0.54                0.54 Chưa có Mua mới

Máy đầm 5 in 1 0 1            5.58                5.58 Chưa có Mua mới

Đèn xông ngãi 0 3            4.05              12.15 Chưa có Mua mới

Tủ đựng khăn 1 0 1            4.50                4.50 Chưa có Mua mới

Mô hình xoa bóp có huyệt vị toàn 

thân
0 2            3.60                7.20 Chưa có Mua mới

Mô hình huyệt vị bàn chân 0 2            0.90                1.80 Chưa có Mua mới

Tranh huyệt vị cơ thể người 0 01            0.27                0.27 Chưa có Mua mới



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Atlat giải phẫu cơ thể người 0 01            0.72                0.72 Chưa có Mua mới

7.2 Phòng chăm sóc da            465.44 

Tivi 65 inch 1 0 1          25.20              25.20 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Bộ máy bắn tia laze co2 1 0 1        216.00            216.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Máy phun oxy z 1 0 1          27.00              27.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Bàn học inox dài 2 0 2          19.40              38.81 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Mô hình da 0 2            0.72                1.44 Chưa có Mua mới

Mô hình đầu canh có huyệt vị 0 5            1.17                5.85 Chưa có Mua mới

Đèn led chuyên dụng 0 2            0.81                1.62 Chưa có Mua mới

Máy soi da 0 2            4.41                8.82 Chưa có Mua mới



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Máy khử trùng dụng cụ 0 1            1.12                1.12 Chưa có Mua mới

Máy triệt lông 2 0 2          20.00              40.01 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Nồi đun sáp 0 2            3.51                7.02 Chưa có Mua mới

Máy xông nóng lạnh 2 cần 0 2            1.71                3.42 Chưa có Mua mới

Máy hấp khăn, đá mini 0 1            1.71                1.71 Chưa có Mua mới

Máy lắc keo 0 9            0.21                1.86 Chưa có Mua mới

Máy ánh sáng xanh sinh học 0 1            0.86                0.86 Chưa có Mua mới

Máy điện di 2 0 2            5.58              11.16 Chưa có Mua mới

Máy massage nâng cơ mặt cầm 

tay
0 2            2.79                5.58 Chưa có Mua mới

Máy phun oxy 0 1            1.51                1.51 Chưa có Mua mới

Máy hút nhờn,  mụn 0 2            0.99                1.98 Chưa có Mua mới



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Kệ inox để dụng cụ 1 0 1            4.68                4.68 Chưa có Mua mới

Giường massage 2 0 2            8.10              16.20 Chưa có Mua mới

Ghế tròn xoay 0 2            1.19                2.38 Chưa có Mua mới

Áo quây 0 10            0.12                1.17 Chưa có Mua mới

Bộ khay đựng 0 9            0.09                0.81 Chưa có Mua mới

Bộ dụng cụ nối mi 0 5            3.15              15.75 Chưa có Mua mới

Đĩa đựng sản phẩm 0 09            0.45                4.05 Chưa có Mua mới

Bộ dụng cụ tỉa lông mày 0 09            0.09                0.81 Chưa có Mua mới

Bộ dụng cụ đắp mặt nạ 0 09            0.18                1.62 Chưa có Mua mới

Tủ đựng sản phẩm 02 0 02            8.51              17.01 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

7.3 Phòng gội đầu dưỡng sinh              81.70 



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Giường gội 2 in 1 có bồn sứ 3 0 3          22.50              67.50 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Ghế tròn xoay 0 3            1.19                3.56 Chưa có Mua mới

Bình nước nóng lạnh 1 0 1            4.50                4.50 Chưa có Mua mới

Bồn ngâm chân 0 2            0.58                1.15 Chưa có Mua mới

Nồi xông 0 2            0.74                1.48 Chưa có Mua mới

Mô hình đầu Manocanh có huyệt 

vị
0 3            1.17                3.51 Chưa có Mua mới

7.4
Phòng thực hành Nail - tóc - 

nối mi
           135.40 

Tivi 65 inch 1 0 1          25.20              25.20 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Bộ bàn dài học thực hành 2 0 2            7.13              14.26 Chưa có Mua mới

Mô hình mặt Manocanh 0 5            0.14                0.68 Chưa có Mua mới



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Mô hình bàn tay có khớp ngón di 

động
0 10            0.35                3.51 Chưa có Mua mới

Đầu manocanh tóc giả 0 5            0.45                2.25 Chưa có Mua mới

Máy hơ gell 0 05            1.08                5.40 Chưa có Mua mới

Máy mài móng 0 05            1.08                5.40 Chưa có Mua mới

Máy hút bụi 0 05            1.06                5.31 Chưa có Mua mới

Đèn bàn 0 05            0.32                1.58 Chưa có Mua mới

Ghế bồn ngâm chân 02 0 02          15.30              30.60 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Bàn làm móng 0 05            3.89              19.44 Chưa có Mua mới

Kệ sơn 0 01            0.99                0.99 Chưa có Mua mới

Mô hình bàn tay giả 0 10            0.68                6.75 Chưa có Mua mới



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Khay để mẫu móng 0 10            1.35              13.50 Chưa có Mua mới

Bảng đen tập vẽ 0 10            0.05                0.54 Chưa có Mua mới

7.5 Phòng thực hành trang điểm              50.89 

Bộ bàn ghế trang điểm, Bao gồm 

bàn, ghế, gương và đèn LED 

Kích thước phù hợp trong đào tạo

02 0 02          18.00              36.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Máy uốn tóc 0 05            0.70                3.51 Chưa có Mua mới

Máy là tóc 0 05            0.81                4.05 Chưa có Mua mới

Máy dập xù 0 02            0.41                0.83 Chưa có Mua mới

Tủ đựng sản phẩm 01 0 01            6.50                6.50 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

8

Trang thiết bị phòng thực hành 

Kỹ thuật xét nghiệm Y học, kỹ 

thuật hình ảnh Y học

           233.44 

8.1
Phòng thực hành sinh hóa miễn 

dịch
             88.09 



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Cân điện tử đếm số lượng 0 02            2.70                5.40 Chưa có Mua mới

Cân phân tích điện tử 01 0 01          19.60              19.60 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

Máy đo pH 0 02            6.30              12.60 Chưa có Mua mới

Bộ Buret 0 3                     3.78              11.34 Chưa có Mua mới

Micropipette 3          0 3                   13.05              39.15 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk

8.2
Phòng thực hành ngành kỹ 

thuật hình ảnh Y học
           145.35 

Bình thở oxy mini 0 2            0.45                0.90 Chưa có Mua mới

Nhiệt kế thủy ngân 0 10            0.18                1.80 Chưa có Mua mới

Nhiệt kế điện tử 0 10            0.32                3.15 Chưa có Mua mới

Lababo, vòi nước có cần gạt bằng 

tay
5 0 5          27.00            135.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk



STT Nội dung mua sắm

Số 

lượng 

theo 

định 

mức

Số 

lượng 

hiện 

có

Số 

lượng 

đề xuất 

mua

Đơn giá
Dự toán kinh 

phí thực hiện

Sự cần thiết, lý 

do thực hiện 
Nhu cầu Quyết định tiêu chuẩn, định mức

Đèn đọc phim 0 2            2.25                4.50 Chưa có Mua mới

9
Bổ sung hệ thống camera giám 

sát toàn trường
           225.00 

Camera quan sát, cáp nguồn, và 

hệ thống lưu trữ (01 HT)
01 0 01        225.00            225.00 Chưa có Mua mới

QĐ số 220/QĐ-CĐYT, ngày 

14/3/2025 của Trường Cao đẳng Y tế 

Đắk Lắk


